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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

__________ 
 

Số :  13/2001/QĐ-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự  do  -  Hạnh phúc 

__________________________ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 02  năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Về việc điều chỉnh mức tiền khen thưởng thi đua 

 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

******* 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 

6 năm 1994; 

- Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của 

Chính phủ quy định các hình thức đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính 

phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

cấp ; 

- Căn cứ Quyết định số 5562/1999/QĐ-UB-VX ngày 22 tháng 9 năm 1999 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về công tác khen 

thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh ; 

- Căn cứ Công văn số 5942/TC/NSNN ngày 26 tháng 11 năm 1999 của Bộ 

Tài chính về việc trích kinh phí khen thưởng theo chế độ ; 

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và Thường 

trực Hội đồng thi đua Khen thưởng thành phố tại Tờ trình số 396/CV-LCQ ngày 

29 tháng 12 năm 2000 về việc đề nghị điều chỉnh mức tiền thưởng kèm theo các 

hình thức khen thưởng ; 

QUYẾT  ĐỊNH  

Điều 1.- Nay điều chỉnh mức tiền thưởng kèm theo các hình thức khen 

thưởng tại điều 15, chương III của Quyết định số 5562/1999/QĐ-UB-VX ngày 22 

tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về công tác khen 

thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh, được quy định theo các mức thưởng 

như sau (theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2.- Quỹ khen thưởng được trích từ nguồn ngân sách chi thường xuyên 

của các cấp, các ngành thuộc thành phố dùng để chi khen thưởng do cấp mình 

quản lý. Ngoài việc dùng để thưởng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen 

thưởng, quỹ khen thưởng còn được sử dụng chi in ấn bằng khen, giấy khen, khung 

bằng khen, khung giấy khen, thêu cờ… 

Điều 3.-  Mức thưởng quy định trong quyết định này được sử dụng thống 

nhất cho các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, các phong trào thi đua của 

các ngành, đoàn thể trong phạm vi quản lý của thành phố. Riêng các mức thưởng 
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kèm theo quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng cho 

các học sinh giỏi, các vận động viên giỏi, các gương dũng cảm, gương hiếu thảo, 

vượt khó, các giải thưởng của các hội thi cấp thành phố, cấp toàn quốc … sẽ do 

Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng thành phố phối hợp với các Sở, 

Ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận huyện đề xuất trình Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định ban 

hành kèm theo Quyết định 5562/1999/QĐ-UB-VX ngày 22/9/1999 không đề cập 

tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài 

chánh, Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng thành phố, Giám đốc, Thủ 

trưởng các Sở, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

 

 

 

 

 

Võ Viết Thanh 
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MỨC TIỀN THƯỞNG  

KÈM THEO CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 13/2001/QĐ-UB 

ngày 20 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

1. Đối với cá nhân : 

Khi được cấp có thẩm quyền Quyết định khen thì các cá nhân được nhận 

tiền thưởng như sau : 

- Lao động giỏi, Chiến sĩ giỏi : được thưởng 100.000đ. 

- Chiến sĩ thi đua cơ cở : được thưởng 200.000đ. 

- Chiến sĩ thi đua Thành phố : được thưởng 300.000đ. 

- Chiến sĩ thi đua Toàn quốc : được thưởng 500.000đ. 

- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Phường, Xã, Quận, Huyện, 

Giám đốc Sở và cấp tương đương : được thưởng 100.000đ. 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố : được thưởng 

200.000đ 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : được thưởng 400.000đ. 

- Huân chương Lao động hạng Ba : được thưởng 600.000đ. 

- Huân chương Lao động hạng Nhì : được thưởng 1.200.000đ. 

- Huân chương Lao động hạng Nhất : được thưởng 1.500.000đ. 

- Huân chương Độc lập hạng Ba : được thưởng 2.000.000đ. 

- Huân chương Độc lập hạng Nhì : được thưởng 2.200.000đ. 

- Huân chương Độc lập hạng Nhất : được thưởng 2.500.000đ. 

- Huân chương Hồ Chí Minh : được thưởng 6.000.000đ. 

- Huân chương Sao vàng : được thưởng 9.000.000đ. 

- Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân : được 

thưởng 2.000.000đ. 

2. Đối với tập thể : 

- Tập thể lao động giỏi, đơn vị giỏi được thưởng 2.000.000đ. 

- Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị Quyết thắng, hộ gia đình kiểu mẫu : được 

thưởng 400.000đ. 

- Cờ Đơn vị xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố : được thưởng 

2.000.000đ. 

- Cờ Thi đua của Chính phủ : được thưởng 4.000.000đ. 

- Tập thể được Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Phường, Xã, 

Quận, Huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương : được thưởng 200.000đ. 
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- Tập thể được Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố : được 

thưởng 400.000đ. 

- Tập thể được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : được thưởng 

800.000đ. 

- Tập thể được Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công 

hạng Ba : được thưởng 1.200.000đ. 

- Tập thể được Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Chiến công 

hạng Nhì : được thưởng 2.400.000đ. 

- Tập thể được Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Chiến công 

hạng Nhất : được thưởng 3.000.000đ. 

- Tập thể được Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công 

hạng Ba : được thưởng 4.000.000đ. 

- Tập thể được Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công 

hạng Nhì : được thưởng 4.400.000đ. 

- Tập thể được Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công 

hạng Nhất : được thưởng 5.000.000đ. 

- Tập thể được Huân chương Hồ Chí Minh : được thưởng 12.000.000đ. 

- Tập thể được Huân chương Sao vàng : được thưởng 18.000.000đ. 

- Tập thể được công nhận Anh hùng lao động, Anh hùng Lực lượng Vũ 

trang nhân dân : được thưởng 4.000.000đ. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


